
STT Lớp Họ và lót Tên Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 7/6 Nguyễn Phạm Hải Anh 6/10

2 7/6 Bùi Vân Anh x 7/8

3 7/6 Võ Ngọc Ánh x 6/7

4 7/6 Đinh Phạm Hồng Ân x 6/5

5 7/6 Lê Tấn Bảo 6/1

6 7/6 Nguyễn Thiên Quí Phượng Các x 6/6

7 7/6 Nguyễn Ngọc Châu x 6/7

8 7/6 Nguyễn Quốc Cường 6/2

9 7/6 Trần Nguyễn Công Danh 6/7

10 7/6 Nguyễn Hoàng Đạt 6/2

11 7/6 Lê Ngọc Bảo Hân x 6/8

12 7/6 Nguyễn Ngọc Kim Hiền x 6/3

13 7/6 Nguyễn Minh Khang 6/8

14 7/6 Vũ Hoàng Nguyên Khôi 6/6

15 7/6 Trương Bảo Khuê x 6/7

16 7/6 Trần Như Lâm 6/8

17 7/6 Trần Đoàn Khánh Linh x 6/7

18 7/6 Trịnh Văn Phi Long 6/6

19 7/6 Hoàng Hà My x 6/1

20 7/6 Nguyễn Hoàng Nam 6/8

21 7/6 Vũ Hồng Ngọc x 6/7

22 7/6 Trần Khôi Nguyên 6/7

23 7/6 Lê Phước Phạm Nguyễn 6/1

24 7/6 Đỗ Thành Nhân 6/4

25 7/6 Nguyễn Trần Minh Nhật 6/8

26 7/6 Văn Ngọc Uyên Nhi x 6/6

27 7/6 Nguyễn Gia Phát 6/6

28 7/6 Nguyễn Trường Phong 6/6

29 7/6 Ngô Trọng Phúc 6/8

30 7/6 Nguyễn Minh Quang 6/5

31 7/6 Lương Hồng Quân 6/8

32 7/6 Trần Ngọc Thu Thảo x 6/8

33 7/6 Lâm Bảo Thi x 6/7

34 7/6 Thái Phúc Thịnh 6/8

35 7/6 Nguyễn Ngọc Thủy x 6/7

36 7/6 Nguyễn Khánh Thư x 6/8

37 7/6 Trần Nguyễn Ngọc Trâm x 6/6

38 7/6 Lê Thanh Tuấn 6/8

39 7/6 Nguyễn Hoàng Khánh Vân x 6/7

40 7/6 Lê Ngọc Tường Vy x 6/8

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/6

NĂM HỌC: 2024 - 2025 GVCN: NGÔ QUỐC PHONG

Tân Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG 


